
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ NỘI VỤ 
 

    Số:        /SNV - CCVC 
 

V/v Bế giảng và cấp chứng chỉ lớp  

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo 

viên THPT hạng II   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

      Bắc Giang, ngày      tháng 10 năm 2020 

 

                                                Kính gửi:    

 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang 

Thực hiện Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, 

viên chức tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 30/12/2019 của Tỉnh ủy 

Bắc Giang về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020;  

Sở Nội vụ tổ chức Bế giảng và cấp chứng chỉ cho học viên lớp Bồi dưỡng 

theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT hạng II năm 2020, cụ thể:  

1. Thành phần:  

- Lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo trường Đại học sư phạm Hà Nội 2; 

- Học viên lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN giáo viên THPT hạng II, 

khai giảng ngày 22/8/2020 (Có danh sách kèm theo). 

2. Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 01/11/2020 (Chủ nhật). 

3. Địa điểm: Trung tâm Thương mại thể thao Lam Sơn (Km126, đường 

295B, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang). 

Sở Nội vụ đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến học viên có tên 

trong danh sách tới dự Lễ Bế giảng và nhận chứng chỉ bồi dưỡng (học viên nhận 

chứng chỉ trực tiếp không cử người nhận thay)./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  

- GĐ, Phó GĐ Nguyễn Quang Đông; 

-  Lưu: VT, CCVC, đ/c Dũng. 
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DANH SÁCH 

Học viên Lớp Bồi dưỡng thăng hạng CDNN giáo viên THPT hạng II 

––––––––––––––––––– 

Lớp 01: 
 

STT Họ và tên Đơn vị công tác 

1.  Phùng Thị Hải THPT Thái Thuận 

2.  Lê Thị Giang THPT Thái Thuận 

3.  Hoàng Trọng Giang THPT Thái Thuận 

4.  Hoàng Thị Kim Uyên THPT Thái Thuận 

5.  Nguyễn Tiến Thành Trường THPT Cẩm Lý 

6.  Nguyễn Danh Ngọc Trường THPT Cẩm Lý 

7.  Triệu Thị Chín  Trường THPT Giáp Hải   

8.  Ngô Thị Tiến  Trường THPT Giáp Hải   

9.  Tống Thị Hương Giang  Trường THPT Giáp Hải   

10.  Tạ Thị Liệu THPT Hiệp Hòa số 2 

11.  Phan Thúy Nhung THPT Hiệp Hòa số 2 

12.  Ngô Duy Quang THPT Hiệp Hòa số 2 

13.  Ngô Bách Chiến THPT Hiệp Hòa số 2 

14.  Đồng Văn Long Trường THPT Hiệp Hòa 3 

15.  Lê Văn Thanh Trường THPT Hiệp Hòa 3 

16.  Nguyễn Trọng Tuân Trường THPT Hiệp Hòa 3 

17.  Hoàng Đức Thắng Trường THPT Hiệp Hòa 3 

18.  Nguyễn Thị Thu Giang THPT Hiệp Hòa số 4 

19.  Đào Thị Tiền THPT Hiệp Hòa số 4 

20.  Ngô Thị Nhinh THPT Hiệp Hòa số 4 

21.  Nghiêm Thị Ngọc Thương THPT Hiệp Hòa số 4 

22.  Nguyễn Thị Phương Lan THPT Hiệp Hòa số 4 

23.  Nguyễn  Ngọc Anh THPT Hiệp Hòa số 1 

24.  Lê Văn Minh THPT Hiệp Hòa số 1 

25.  Nguyễn Thế Quyết THPT Hiệp Hòa số 1 

26.  Hà Thị Yến THPT Hiệp Hòa số 1 

27.  Đào Đức Thức THPT Lạng Giang số 3 

28.  Đồng Xuân Hiệp THPT Lạng Giang số 3 

29.  Nguyễn Xuân Lâm THPT Lạng Giang số 3 

30.  Vũ Thị Minh Hằng THPT Lạng Giang số 3 

31.  Leo Nhâm Bình THPT Lục Ngạn số 3 

32.  Hoàng Thị Huyền THPT Lục Ngạn số 3 

33.  Ngô Thành Trung THPT Lục Ngạn số 3 

34.  Giáp Trung Thành Trường THPT Việt Yên số 1 

35.  Thân Văn Thái Trường THPT Việt Yên số 1 

36.  Nguyễn Công Xứng Trường THPT Việt Yên số 1 

37.  Nguyễn Văn Quân THPT Việt Yên số 2 

38.  Thân Thị Huê THPT Việt Yên số 2 
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39.  Nguyễn Thị Kim Chung THPT Việt Yên số 2 

40.  Nghiêm Xuân Công Trường THPT Yên Dũng số 2 

41.  Trần Thị Hòa Trường THPT Yên Dũng số 2 

42.  Nguyễn Thị Thúy Trường THPT Yên Dũng số 2 

43.  Ngụy Thị Minh Trường THPT Yên Dũng số 2 

44.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh Trường THPT Yên Dũng số 2 

45.  Đàm Thị Thanh Tùng THPT Yên Dũng số 3 

46.  Khổng Thị Thanh Hà THPT Yên Dũng số 3 

47.  Nguyễn Sỹ Thế Trường PTDTNT Sơn Động 

48.  Nguyễn Anh Huy Trường PTDTNT Sơn Động 

49.  Lã Thị Thanh Thiêm Trường PTDTNT Sơn Động 

50.  Nguyễn Danh Hào THPT Chuyên BG 

51.  Nguyễn Thị Thu Thủy THPT Chuyên BG 

52.  Nguyễn Thị Minh Duyên THPT Chuyên BG 

53.  Nguyễn Hồng Anh THPT Chuyên BG 

54.  Ngô Văn Lợi THPT Chuyên BG 

55.  Đàm Thị Duyên THPT Chuyên BG 

56.  Phạm Văn Chúc THPT Chuyên BG 

57.  Phan Quang Hương THPT Chuyên BG 

58.  Vũ Thị Vân THPT Chuyên BG 

59.  Phạm Thị Hồng Lê THPH Lạng Giang số 2 

60.  Phan Văn Văn THPH Lạng Giang số 2 

61.  Nguyễn Thị Hằng  THPT Ngô Sĩ Liên 

62.  Nguyễn Thị Thuỷ THPT Ngô Sĩ Liên 

63.  Nguyễn Thu Hương THPT Ngô Sĩ Liên 

64.  Nguyễn Thị Hương Liễu THPT Ngô Sĩ Liên 

65.  Vũ Tiến Thành THPT Ngô Sĩ Liên 

66.  Trần Văn Minh THPT Yên Dũng số 1 

67.  Nguyễn Văn Chính THPT Yên Dũng số 1 

68.  Nguyễn Thị Bích Liên THPT Yên Dũng số 1 

69.  Nguyễn Thị Thảo THPT Yên Dũng số 1 

70.  Vũ Trí Khởi THPT Yên Dũng số 1 

71.  Vũ Công Ly THPT Lục Ngạn số 2 

72.  Giáp Văn Tước THPT Lục Ngạn số 2 

73.  Hoàng Thị Hương THPT Lục Ngạn số 2 

74.  Phạm Thị Cẩm THPT Lục Ngạn số 2 

75.  Nguyễn Thị Hoa THPT Tứ Sơn 

76.  Nguyễn Mạnh Cường THPT Lạng Giang số 1 

77.  Nguyễn Thị Ánh THPT Lạng Giang số 1 

78.  Bùi Thị Hồng Thương THPT Lạng Giang số 1 

79.  Thân Mạnh Cường THPT Lạng Giang số 1 

80.  Trần Thị Hạnh THPT Lục Nam 

81.  Đỗ Bích Liên THPT Lục Nam 

82.  Nguyễn Thị Năm THPT Lục Nam 
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83.  Đỗ Thị Thùy Dương THPT Lục Nam 

84.  Nông Thị Mai Hương Trường THPT Sơn Động số 1 

85.  La Thị Huyền  Trường THPT Sơn Động số 1 
 

 

Lớp 2: 

STT Họ và tên Đơn vị công tác 

1 Hoàng Thị Khánh THPT Chuyên BG 

2 Đặng Thị Hương THPT Chuyên BG 

3 Nguyễn Thị Việt Hà THPT Chuyên BG 

4 Nguyễn Thị Hải Yến THPT Chuyên BG 

5 Nguyễn Văn Điện THPT Chuyên BG 

6 Đỗ Thị Hương THPT Chuyên BG 

7 Nguyễn Thu Hiền THPT Chuyên BG 

8 Đặng Thị Hiền THPT Chuyên BG 

9 Nguyễn Thị Anh Minh THPT Chuyên BG 

10 Hà Văn Oánh THPT Chuyên BG 

11 Hoàng Thị Thanh Quyên THPT Chuyên BG 

12 Lý Thị Thu Đông THPH Lạng Giang số 2 

13 Trần Văn Thanh THPT Lạng Giang số 2 

14 Vũ Ngọc Đại THPT Lạng Giang số 2 

15 Nguyễn Xuân Điệp THPT Lạng Giang số 2 

16 Nguyễn Thị Hiên THPT Ngô Sĩ Liên 

17 Nguyễn Thị Luyện THPT Ngô Sĩ Liên 

18 Đặng Thị Minh Thu THPT Ngô Sĩ Liên 

19 Đào Thị Tuyết Nhung THPT Ngô Sĩ Liên 

20 Cao Thị Thanh Hải THPT Ngô Sĩ Liên 

  21 Nguyễn Minh Nguyệt THPT Thái Thuận 

22 Ngô Thị Mai Hạnh THPT Thái Thuận 

23 Ngô Thị Kim Quế THPT Thái Thuận 

24 Lương Trường Giang THPT Thái Thuận 

25 Đinh Thị Hồng Thắm THPT Lạng Giang số 1 

26 Ngô Ngọc Hà THPT Lạng Giang số 1 

27 Nguyễn Thị Diệu Thúy THPT Lạng Giang số 1 

28 Vi Thị Báu THPT Lạng Giang số 1 

29 Hoàng Thị Trang THPT Lục Nam 

30 Hà Thị Minh Hiển THPT Lục Nam 

31 Dương Thị Thơ THPT Lục Nam 

32 Đặng Thị Hồng Nhung THPT Lục Nam 

33 Ngô Văn Phong THPT Hiệp Hòa số 2 

34 Nguyễn Trung Kiên THPT Hiệp Hòa số 2 

35 Nguyễn Thị Thu THPT Hiệp Hòa số 2 

36 Nguyễn Thị Hồng Vân THPT Hiệp Hòa số 2 

37 Vũ Thị Bẩy Trường THPT Việt Yên số 1 

38 Trịnh Thùy Linh Hoa Trường THPT Việt Yên số 1 

39 Ngô Thị Liên Trường THPT Việt Yên số 1 
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40 Trịnh Đắc Quảng THPT Việt Yên số 2 

41 Hoàng Thị Hài THPT Việt Yên số 2 

42 Thân Thị Hương THPT Việt Yên số 2 

43 Lương Thị Hoè trường PT DTNT Lục Ngạn 

44 Hỷ Văn Ba trường PT DTNT Lục Ngạn 

45 Phạm Thị Hạnh trường PT DTNT Lục Ngạn 

46 Nguyễn Đức Hải TrT GDNN-GDTX  Hiệp Hòa 

47 Hà Viết Cường TrT GDNN-GDTX  Hiệp Hòa 

48 Dương Thị Hòa Bình TrT GDNN-GDTX  Hiệp Hòa 

49 Ninh Thị Chuyên TrT GDNN-GDTX Việt Yên  

50 Nguyễn Thị Lương TrT GDNN-GDTX Việt Yên  

51 Giáp Thị Diễm Hương  TrT  GDNN-GDTX Tân Yên  

52 Trần Thị Phương Tuyến Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh  

53 Nguyễn Thị Thu Hoàn Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh  

54 Nguyễn Văn Dương Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh  

55 Nguyễn Thị Thanh Thủy TrT GDNN-GDTX Lạng Giang 

56 Nguyễn Thị Hải Yến TrT GDNN-GDTX Lạng Giang 

57 Vi Nam Sang TrTGDNN-GDTX Lục Ngạn 

58 Hoàng Thị Xuân TrTGDNN-GDTX Lục Ngạn 

59 Hà Văn Kiên TrT  GDNN-GDTX Yên Dũng 

60 Nguyễn Xuân Phương TrT  GDNN - GDTX Lục Nam 

61 Nguyễn Đình Thắng TrT  GDNN - GDTX Lục Nam 

62 Nguyễn Thị Hường TTGDNN-GDTX Sơn Động 

63 Nguyễn Hồng Hải Trường PT DTNT tỉnh BG 

64 Thân Thị Ca Trường PT DTNT tỉnh BG 

65 Nguyễn Thị Tiến Trường PT DTNT tỉnh BG 

66 Trần Thị Thu Hiền Trường THPT Sơn Động số 1 

67 Nguyễn Thị Thoa Trường THPT Sơn Động số 1 

68 Đinh Thị Hiền Trường THPT Sơn Động số 1 

69 Vũ Văn Thưởng THPT Yên Dũng số 3 

70 Nguyễn Thị Thịnh THPT Yên Dũng số 3 

71 Trương Văn Hùng THPT Phương Sơn 

72 Lương Thế Tùng THPT Phương Sơn 

73 Lê Thị Thúy THPT Phương Sơn 

74 Nguyễn Văn Mạnh THPT Tân Yên số 2 

75 Nguyễn Văn Vỹ THPT Tân Yên số 2 

76 Đào Văn Long THPT Tân Yên số 2 

77 Phạm Xuân Thời Trường THPT Mỏ Trạng 

78 Ngô Văn Thi Trường THPT Mỏ Trạng 

79 Chu Thị Hồng THPT Nhã Nam 

80 Dương Thị Thúy Mến THPT Nhã Nam 

81 Nguyễn Đăng Tấn THPT Lục Ngạn số 1 

82 Giáp Anh Đàm THPT Lục Ngạn số 1 

83 Trần Văn Tân THPT Lục Ngạn số 1 

84 Hoàng Trường Giang THPT Lục Ngạn số 1 
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85 Nguyễn Anh Hải THPT Lục Ngạn số 1 

86 Tạ Văn Minh Trường THPT Hiệp Hòa 3 

87 Nguyễn Văn Cừ Trường THPT Hiệp Hòa 3 

         88 Tạ Văn Cường Trường THPT Hiệp Hòa 3 
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